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TÓM TẮT 

Sầu riêng (Durio zibethinus L.) là loại trái cây có giá trị kinh tế cao, được ưa chuộng tại khu vực Đông Nam Á. 

Hiện nay, loại trái cây này có giá trị xuất khẩu và diện tích canh tác liên tục gia tăng qua từng năm. Bên cạnh đó, việc 

trao đổi, giao lưu và nhập khẩu các giống sầu riêng có năng suất và chất lượng cao được đẩy mạnh. Nhưng điều 

này cũng tạo ra hệ lụy không mong muốn cụ thể là tăng khả năng du nhập các loại dịch hại ngoại lai và sức khỏe cây 

sầu riêng cũng bị giảm do xử lý hóa chất thường xuyên. Đặc biệt là các triệu chứng thối rễ và thối thân sầu riêng trở 

thành một yếu tố tác động đến chất lượng và phẩm chất của loại trái cây này; nhất là khi nhu cầu về sản lượng tăng 

mạnh, diện tích mở rộng mất kiểm soát và hình thành các vùng trồng chuyên canh thì loại bệnh này càng phức tạp 

và phổ biến. Đây là những vấn đề gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe và năng suất của cây, đặt ra nhu cầu cấp 

bách về việc nghiên cứu tổng quan về bệnh thối thân và thối rễ trong cây sầu riêng, nghiên cứu hy vọng có thể đóng 

góp vào phát triển nông nghiệp bền vững, tăng cường năng suất và giảm thiệt hại tối đa của loại bệnh này.  

Từ khóa: Biện pháp quản lý, Phytophthora spp., Pythium spp., sầu riêng, thối thân, thối rễ. 

Overview of the Causes of Root and Stem Rot Symptoms 
on Durian Trees (Durio zibethinus L.) and Management Measures 

ABSTRACT 

Durian (Durio zibethinus L.) is a fruit with high economic value and is famous in Southeast Asia. Currently, the 

export value and its cultivated area has been continuously increasing year by year. In addition, the exchange and 

import of durian varieties with high yield and quality are promoted but this also creates unwanted consequences, 

specifically increasing the possibility of introducing foreign pests and also reducing the health of durian trees due to 

frequent chemical treatment. Especially, the symptoms of durian root rot and stem rot become a factor affecting the 

quality of this fruit. Especially when the demand for output increases sharply, the area expands uncontrollably and 

specialized growing areas are formed, this disease becomes more complicated and common. These are problems 

that significantly affect the health and productivity of the tree, creating an urgent need for comprehensive research on 

stem rot and root rot in durian trees. Research hopes to contribute to sustainable agricultural development, 

increasing productivity and minimizing damage from this disease.  

Keywords: Durian, management measures, Phytophthora spp., Pythium spp., root rot, stem rot. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Sæu riêng (Durio zibethinus L.) là một loäi 

cåy ën quâ nhiệt đĆi thuộc họ Malvaceae, có 

trung tâm xuçt xĀ ć bán đâo Malaysia, 

Indonesia và Borneo (Verheij, 1991). Sæu riêng 

là loäi trái cây có giá trð kinh tế cao và nổi tiếng 

täi khu văc Đông Nam Á gồm các nþĆc sân xuçt 

đĀng đæu nhþ Thái Lan, Malaysia, Indonesia và 

Việt Nam (Træn Vën Håu & Træn Sï Hiếu, 

2023); ngoài ra, sæu riêng cüng đþợc trồng vĆi 

quy mô nhó nhþ ć Campuchia, Australia 

(Queensland và vùng lãnh thổ phía bíc), Sri 

Lanka, Papua New Guinea và Ấn Độ (Yaacob & 
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Subhadrabandhu, 1995; Ketsa, 2018), Hawaii, 

Costa Rica, Brazil, Ecuador và Panama (Love & 

cs., 2019). 

Täi Việt Nam, tổng diện tích trồng sæu 

riêng đến nëm 2018 là hĄn 47 nghìn ha (Cýc 

Trồng trọt, Bộ NN&PTNT, 2019). Sæu riêng 

đþợc trồng thành bốn vùng canh tác lĆn bao 

gồm Đồng bìng sông Cāu Long täi huyện Cai 

Lêy (Tiền Giang), Chợ Lách (Bến Tre), Vüng 

Liêm (Vïnh Long) và Kế Sách (Sòc Trëng) đþợc 

trồng ć quy mô nhó lẻ thþąng dþĆi 1ha; Tây 

Nguyên bao gồm Đëk Lëk, Pleiku và Kontum; 

Đông Nam bộ gồm Đồng Nai, Tây Ninh và Bình 

PhþĆc và vùng duyên hâi Nam Trung bộ đþợc 

trồng râi rác täi các tînh Bình Thuên, Khánh 

Hòa, Phú Yên, Quâng Ngãi, Quâng Nam và 

Thÿa Thiên Huế (Træn Vën Håu & Træn Sỹ 

Hiếu, 2023). Giá trð xuçt khèu sæu riêng cûa 

Việt Nam nëm 2023 đät 2,22 tỷ USD và dă kiến 

kim ngäch xuçt khèu gia tëng thêm tÿ 1-1,5 tỷ 

USD trong các nëm tĆi (Tridge, 2024). Hiện 

tþợng thối rễ và thối thân trên sæu riêng là ânh 

hþćng chính đến să phát triển cûa cây (Lim & 

Chan, 1986). Tổn thçt mùa màng và chi phí 

phòng trÿ þĆc tính khoâng 20-25% sân lþợng 

(Drenth & Guest, 2004); trong khi bệnh thối quâ 

do cùng loäi mæm bệnh gây ra thiệt häi 30% ć 

Malaysia (Chau, 1998). 

Trong bối cânh sân lþợng nông nghiệp ngày 

càng tëng và sæu riêng đòng vai trñ quan trọng 

trong nền kinh tế các nþĆc nhiệt đĆi, việc 

nghiên cĀu về bệnh thối thân và thối rễ trên cây 

sæu riêng trć nên cæn thiết và cçp bách. Một 

trong nhĂng thách thĀc chính là hiểu rõ să lan 

truyền cûa bệnh và đðnh rõ các yếu tố ânh 

hþćng đến să bùng phát trong điều kiện môi 

trþąng khác nhau và đánh giá hiệu quâ cûa các 

phþĄng pháp chèn đoán hiện đäi giúp phát triển 

biện pháp phòng và chĂa trð một cách hiệu quâ. 

Chiến lþợc quân lý bền vĂng cüng là một khía 

cänh quan trọng, đặc biệt là khi đối mặt vĆi să 

chống kháng thuốc ngày càng gia tëng tÿ tác 

nhân gây bệnh. Bài báo tổng quan này cung cçp 

thông tin về bệnh häi trên cây sæu riêng và đề 

xuçt hþĆng nghiên cĀu, giâi pháp thiết thăc, 

góp phæn nâng cao să hiểu biết và khâ nëng 

quân lý cho nhĂng ngþąi liên quan đến ngành 

sân xuçt sæu riêng. 

2. TÌNH HÌNH SÂN XUẤT VÀ TÁC ĐỘNG 

CỦA BỆNH ĐẾN SÂN LƯỢNG 

2.1. Tình hình sân xuất và tiêu thụ  

Sæu riêng là loäi cåy ën trái đặc sân có giá 

trð kinh tế cao, đþợc trồng nhiều ć các nþĆc ć 

Đông Nam Á nhþ Indonesia, Thái Lan, 

Malaysia, Việt Nam, Philippines, Campuchia… 

Theo số liệu thống kê nëm 2021 

(Manakitsomboon, 2022) Indonesia có sân lþợng 

sæu riêng đĀng đæu thế giĆi vĆi khoâng 1,37 triệu 

tçn, tiếp theo là Thái Lan (1,11 triệu tçn). Việt 

Nam đĀng thĀ ba vĆi 0,67 triệu tçn, tiếp theo là 

Malaysia (Mã Lai), Philippines, Campuchia. Mặc 

dù là quốc gia có sân lþợng sæu riêng lĆn nhþng 

sæu riêng Indonesia chû yếu đáp Āng nhu cæu 

tiêu thý nội đða, chî có một số lþợng nhó xuçt 

khèu sang Singapore, Malaysia và Trung Quốc 

nên sæu riêng Indonesia hæu nhþ không cänh 

tranh vĆi các nþĆc trong khu văc. 

Ở Việt Nam, theo þĆc tính cûa Cýc Trồng 

trọt (Bộ NN&PTNT), diện tích trồng sæu riêng 

nëm 2023 đät 131.000ha, tëng 20% so vĆi nëm 

2022, sân lþợng đät 1 triệu tçn. Giống sæu riêng 

cûa Việt Nam chû yếu là Monthong và Ri6. Sæu 

riêng đþợc thu hoäch bìng cách cít 1-2 læn khi 

trái trþćng thành sau đò xā lý cho chín để xuçt 

khèu giống nhþ kỹ thuêt cûa Thái Lan. 

Việt Nam hiện có 3 vùng sân xuçt chính là 

ĐBSCL, miền Đông Nam bộ và Tây Nguyên. 

Thąi vý thu hoäch bít đæu ć ĐBSCL tÿ tháng 4 

đến tháng 6, tiếp theo là miền Đông Nam bộ thu 

hoäch tÿ tháng 5-7 và Tây nguyên tÿ tháng  

8-10. Tuy nhiên, do lợi thế quân lý đþợc nguồn 

nþĆc và áp dýng kỹ thuêt xā lý ra hoa, ć 

ĐBSCL cò thể sân xuçt râi vý quanh nëm, đåy 

là lợi thế cûa sæu riêng Việt Nam khi cänh 

tranh vĆi các nþĆc trong khu văc. 

Nëm 2022, Việt Nam xuçt khèu sæu riêng 

chî đät hĄn 400 triệu USD nhþng 9 tháng đæu 

nëm 2023, xuçt khèu đät giá trð 1,63 tỷ USD và 

theo dă đoán cûa Hiệp hội Rau quâ, nëm 2024 

giá trð xuçt khèu sæu riêng có thể đät tÿ 2-2,5 tỷ 

USD (Tridge, 2023). 
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Ghi chú: Oogonium: Bao trứng; Antheridium: Bao đực; Sexual sporulation: Sinh bào tử hữu tính; Sporangium: 

Bọc bào tử; Chlamydospore: Bào tử áo (bào tử hậu); Cleaved sporangium: Túi bào tử phân cắt; Zoospores: Động 

bào tử; Cyst: Nang bào; Germinated cyst: Nang bào đã nây mầm; Hyphae: Sợi nấm; Asexual sporulation: Sinh 

bào tử vô tính. 

Nguồn: de Andrade & cs. (2020). 

Hình 1. Vòng đời của Phytophthora cinnamomi  

2.2. Tác động của bệnh đến sân lượng  

sầu riêng 

Một trong nhĂng thách thĀc lĆn nhçt khi 

trồng sæu riêng là bệnh häi, đặc biệt là bệnh 

thối rễ, một nguyên nhân gây thiệt häi nghiêm 

trọng cho cây trồng ć vùng nhiệt đĆi. Bệnh thối 

rễ là vçn đề quan trọng nhçt, dén đến mçt mùa, 

giâm sân lþợng, thêm chí có thể gây chết cây. 

Bệnh thối rễ, thối thân và thối quâ trên sæu 

riêng do một số loài Phytophthora gây ra, bao 

gồm P. palmivora, P. nicotianae và Pythium 

cucurbitacearum, là nhĂng tác nhân chính ânh 

hþćng đến sân xuçt sæu riêng (Suksiri & cs., 

2018). Să ânh hþćng này có thể thçy rõ qua biến 

động sân lþợng sæu riêng cûa ba quốc gia trồng 

sæu riêng lĆn là Thái Lan, Malaysia và 

Indonesia tÿ nëm 2012 đến 2016. Mặc dù các 

quốc gia này có tiềm nëng sân xuçt sæu riêng 

lĆn, nhþng să biến động cûa sân lþợng có thể 

một phæn do tác động cûa các bệnh häi nhþ 

bệnh thối rễ 

3. TỔNG QUAN VỀ TÁC NHÂN BỆNH 

THỐI RỄ VÀ THỐI THÂN 

Kết quâ điều tra täi miền bíc bang 

Queensland, Australia về tình träng héo rü hay 

chết chêm cûa cây sæu riêng ghi nhên hai loài 

ký sinh quan trọng là Phytophthora palmivora 

và Pythium vexans (Vawdrey & cs., 2005). 

Qua khâo sát täi các vùng trồng sæu riêng 

täi Đông Nam bộ và Tây Nguyên ghi nhên 10% 

các cây có triệu chĀng héo, thối rễ và vàng lá, 

bệnh lây lan nhanh và rộng vào mùa mþa tÿ 

tháng 6 đến tháng 9, làm giâm sân lþợng và 



Tổng quan về tác nhân gây triệu chứng thối rễ và thối thân trên cây sầu riêng (Durio zibethinus L.) và biện pháp  

quản lý 

398 

chçt lþợng đáng kể trên sæu riêng. Qua phân 

tích trình tă ITS (sā dýng cặp mồi ITS 4 và  

ITS 5) đã xác đðnh là loài Phytopythium vexans. 

Kết quâ nghiên cĀu cho thçy các tác nhân 

gây bệnh thối rễ chû yếu bao gồm Pythium sp., 

Fusarium sp., và Phytophthora spp. Trong đò, 

tác nhân chính gây thối rễ trên cây sæu riêng là 

Pythium vexans (Nguyễn Vën Hña & cs., 2013). 

Các méu đþợc thu thêp trên giống sæu riêng 

Ri6 täi huyện Phong Điền, thành phố Cæn ThĄ 

vĆi triệu chĀng loét trên thân và triệu chĀng 

lốm đốm đó trên vó gỗ, tác nhân là 

Phytophthora cinnamomi (Thanh & cs., 2023). 

Kết quâ nghiên cĀu phân lêp tÿ méu đçt, rễ 

và thân có triệu chĀng thối rĂa, khi đðnh danh 

bìng phþĄng pháp hình thái học và phân tích 

trình tă vùng ITS-nrDNA, đã xác đðnh đþợc 10 

loài tác nhân gây häi, bao gồm: Phytophthora 

palmivora, Pythium cucurbitacearum, Pythium 

deliense, Pythium splendens, Pythium 

spinosum, Pythium sp., Mortierella 

chlamydospora, Mortierella capitata, 

Mortierella hyalina, và Mortierella sp. Qua 

phân tích trên giống sæu riêng Monthong cho 

thçy hai loài P. palmivora và  

P. cucurbitacearum cò độc lăc cao đối vĆi giống 

sæu riêng này. Đặc biệt, loài Py. splendens đþợc 

ghi nhên læn đæu tiên là tác nhân gây häi trên 

sæu riêng, vĆi triệu chĀng rõ rệt trên lá. Ngoài 

ra, hai loài Py. deliense và các loài thuộc chi 

Mortierella dù đþợc phân lêp tÿ đçt có triệu 

chĀng bệnh nhþng không liên quan đến bệnh 

cháy lá và thối lá sæu riêng täi tînh Chumphon 

(Suksiri & cs., 2018). 

Theo Chantarasiri & Boontanom (2021) tác 

nhân gây bệnh thối thân trên cây sæu riêng ć 

tînh là nçm Fusarium solani và Lasiodiplodia 

pseudotheobromae vĆi các triệu chĀng cây bð 

bệnh là thối vó, thân, cành, bệnh bäc lá, vàng lá 

và héo täi miền đông Thái Lan. 

Kết quâ nghiên cĀu cûa Lim (1990) đã xác 

đðnh các loäi nçm đçt gây häi sæu riêng ć 

Malaysia bao gồm Phytophthora, Pythium, 

Sclerotium, chúng xuçt hiện phổ biến và trong 

đò Phytophthora gây häi nặng nhçt. Cüng theo 

Lim & Sangchote (2003) cho rìng Phytophthora 

palmivora là tác nhân gây bệnh chết nhanh và 

là bệnh häi quan trọng nhçt trên cây sæu riêng. 

Tác nhân gây bệnh thối thân do  

P. palmivora đþợc xác đðnh bìng phþĄng pháp 

hình thái và phân tā, bao gồm phân tích trình 

tă vùng gen ITS rDNA và să kết hợp đa locus 

cûa gen mã väch cytochrome c oxidase (COX) tÿ 

các vùng gen tiểu đĄn vð I và tiểu đĄn vð II, täi 

các bang Selangor, Perak, Pahang, và Melaka, 

Malaysia (Danial & cs., 2023). Thā nghiệm trên 

lá sæu riêng tÿ các giống D10, D24 và Musang 

King cho thçy să khác biệt đáng kể giĂa các 

giống sæu riêng, trong đò D10 thể hiện tính 

nhäy câm cao hĄn vĆi P. palmivora. 

Kết quâ khâo sát tÿ 36 chûng đþợc phân 

lêp täi 32 đồn điền sæu riêng ć 17 tînh täi 

Indonesia nhìm xác đðnh đặc điểm phân bố, 

hình thái học (bao gồm khuèn läc, hình däng và 

kích thþĆc bào tā), cüng nhþ trình tă sinh học 

phân tā (ITS-nrDNA) đã xác đðnh đþợc 6 loài 

thuộc họ Pythiaceae, bao gồm: Pythium 

cucurbitacearum, Pythium vexans, Pythium sp. 

D37, Pythium deliense, Phytophthora 

cinnamomi var. parvispora, Phytophthora 

palmivora và Phytopythium sp. Đåy là báo cáo 

đæu tiên ghi nhên să ký sinh cûa các loài 

Pythium cucurbitacearum, Pythium sp. D37, 

Py. deliense và P. cinnamomi var. parvispora 

đối vĆi cây sæu riêng täi Indonesia. Trong số đò, 

Py. vexans đþợc phát hiện ć 10 tînh (58,8%) và 

Py. cucurbitacearum ć 13 tînh (76,5%). Phát 

hiện này cho thçy hai loài kể trên có mĀc độ 

nguy hiểm đối vĆi cây sæu riêng cao hĄn so vĆi 

P. palmivora ć các nþĆc khác trong khu văc 

(Santoso & cs., 2015). 

Một nghiên cĀu khâo sát bệnh thối thân täi 

các vþąn sæu riêng ć Sungai Liang, Brunei 

Darussalam gồm các triệu chĀng thþąng đþợc 

tìm thçy ć thân chính gæn gốc, ć các cành tháp, 

bð lć loét tÿng mâng, să thay đổi màu nåu đó ć 

vó gỗ, lá rýng dæn cho đến chết cành tÿ ngọn 

cây. Khi nuôi cçy và đðnh danh đã xác đðnh là 

loài Phytophthora palmivora (EJ Butler) đþợc 

xem là tác nhån đe dọa ngành sân xuçt sæu 

riêng täi Brunei (Sivapalan & cs., 1997). 
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Nguồn: Thanh & cs. (2023). 

Hình 2. Cây sầu riêng có triệu chứng vỏ ngoài chuyển sang màu nâu đỏ  

 

Ghi chú: A: Đối chứng; B: Phytophthora palmivora CHP25-S08; C: Pythium cucurbitacearum CHP22-S05;  

D: Pythium cucurbitacearum -CHP14-N11; E: Pythium cucurbitacearum CHP14-S11; F: Pythium splendens 

CHP17-N05; G: Pythium splendens CHP18-N03; H: Pythium deliense CHP25-S10; I: Mortierella chlamydospora 

CHP25-S01; J: Mortierella capitata CHP06-S03 và K: Mortierella sp. CHP33 S06 sau 4 ngày chủng.  

Nguồn: Suksiri & cs. (2018). 

Hình 3. Kết quâ khi xâm nhiễm trên lá sầu riêng Monthong 

 

Nguồn: Chantarasiri & Boontanom (2021). 

Hình 4. Triệu chứng thối thân trên cây sầu riêng 

bị nhiễm bệnh do F. solani và L. pseudotheobromae 
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Ghi chú: Diễn biến diện tích vết bệnh trên các giống sầu riêng khác nhau: 1: D10, 2: D24, 3: Musang King; Ngày 

sau khi tiêm chủng (DAI); Thanh tỷ lệ = 3cm.  

Nguồn: Danial & cs. (2023). 

Hình 5. Thử nghiệm khâ năng gây bệnh chủng P. palmivora (PKK03) 

 

Hình 6. Số lượng tác nhân được ghi nhận hiện diện trên sầu riêng 
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Nëm 2019, bệnh thối thân và trái sæu 

riêng đþợc phát hiện täi Calinan, thành phố 

Davao, Mindanao, Philippines. Khoâng 10-15% 

quâ trong vþąn sæu riêng có dçu hiệu nhiễm 

bệnh vĆi mĀc độ tÿ nhẹ đến nặng. Các triệu 

chĀng cûa bệnh bao gồm các tổn thþĄng nhó có 

màu nåu đến xám, tiến triển đến mĀc trái cây 

bð thối nặng, kèm theo să xuçt hiện cûa các sợi 

nçm màu tríng mọc trên không, phû trên bề 

mặt trái cây nhiễm bệnh. Khuèn läc cûa tác 

nhân gây bệnh thþąng có hình däng giống cánh 

hoa. Sợi nçm không vách ngën (coenocytic 

hyphae) (6,3-11,61µm) cò đặc điểm là sþng to. 

Bào tā có hình cæu đến hình trĀng, vĆi kích 

thþĆc 7,3-12,1 × 5,6-10,90µm, đþợc xác đðnh 

qua trình tă ITS (White & cs., 1990). Kết  

quâ này trùng khĆp vĆi nghiên cĀu täi 

Indonesia, và đåy là báo cáo đæu tiên về mæm 

bệnh này trên sæu riêng täi Philippines (Solpot 

& cs., 2021). 

Tính đến thąi điểm hiện täi, trên thế giĆi đã 

ghi nhên tổng cộng 17 tác nhân gây häi. Trong 

đò, 7 loài đã đþợc xác đðnh täi Việt Nam (Hình 

6). Xu hþĆng xuçt hiện cûa các loài mĆi có thể 

mang đến nguy cĄ lĆn, đặc biệt nếu việc du nhêp 

giống và các yếu tố lan truyền, mć rộng diện 

tích canh tác ngày càng gia tëng. 

Bâng 1. Sự phân bố của tác nhân mầm bệnh gây thối rễ  

và thối thân sầu riêng trên thế giới và Việt Nam 

Khu vực Tác nhân Tác giả 

Australia Miền bắc, bang Queensland Phytophthora palmivora 

Pythium vexans 

Vawdrey & cs. (2005) 

 

Việt Nam Đông Nam bộ và Tây Nguyên Phytopythium vexans Thao & cs. (2020) 

Đắk Lắk và Tiền Giang Phytophthora palmivora Phạm Hồng Hiển & cs. (2021) 

Đồng bằng sông Cửu Long Phytophthora palmivora 

Phytophthora citricola 

Pythium vexans 

Fusarium solani 

Nguyễn Văn Hòa & cs. (2013) 

Phong Điền, Cần Thơ Phytophthora cinnamomi Thanh & cs. (2023) 

Đắk Lắk Radopholus duriophilus Nguyen & cs. (2003) 

Thái Lan Chumphon Phytophthora palmivora 

Pythium cucurbitacearum 

Pythium deliense 

Pythium splendens 

Pythium spinosum 

Mortierella chlamydospora 

Mortierella capitata 

Mortierella hyalina, 

Mortierella sp. 

Suksiri & cs. (2018) 

Tỉnh Rayong và Chanthaburi, miền 
Đông Thái Lan 

Fusarium solani 

Lasiodiplodia pseudotheobromae 

Chantarasiri & Boontanom 
(2021) 

Malaysia Bang Selangor, Perak, Pahang và Melaka Phytophthora palmivora Danial & cs. (2023) 

Philippines Calinan, thành phố Davao, Mindanao Pythium cucurbitacearum Solpot & cs. (2021) 

Indonesia Pythium cucurbitacearum 

Pythium vexans 

Pythium sp. D37 

Pythium deliense 

Phytophthora cinnamomi var. parvispora 

Phytophthora palmivora 

Phytopythium sp. 

Santoso & cs. (2015) 

Brunei Phytophthora palmivora Sivapalan & cs. (1997) 
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4. ĐẶC ĐIỂM TÁC NHÂN GÂY HẠI 

Phytophthora palmivora đþợc xem là tác 

nhân gây häi quan trọng trên cây sæu riêng theo 

nhiều tài liệu cho thçy tác nhân này là mæm 

bệnh có nguồn gốc tÿ đçt nhþng cüng cò thể lây 

nhiễm vào các bộ phên trên không cûa sæu riêng 

nhþ thån, cành, lá hoa và kể câ quâ.  

P. palmivora tçn công vào rễ gây thối rễ, thối 

thân (Navaratnam, 1966; Huan, 1971), tçn công 

lên lá, chồi, gây hiện tþợng cháy lá, rýng lá và 

chết cây (Huan, 1971); bên cänh đò, cüng ghi 

nhên P. palmivora gây triệu chĀng thối trái và 

chúng có thể gây ra ć câ giai đoän cây con và 

cåy trþćng thành (Lim & Chan, 1986). 

Phytophthora palmivora gây ra các triệu chĀng 

thối rễ, thối thân, thối ngọn, bäc lá, rýng và thối 

trái täi Australia (Drenth & Guest, 2004). Các 

triệu chĀng ban đæu cûa bệnh là đốm nhó, sau 

3-5 vết bệnh phát triển lĆn, các mâng èm þĆt rõ 

rệt trên vó cây gæn gốc hoặc trên thân. Khi các 

mâng trên thân hoặc cành hợp nhçt, vết loét 

hình thành và các chçt màu đó/nâu rî ra tÿ vết 

loét. Vết bệnh thþąng lan vào mäch gỗ (xylem), 

dén đến lá héo, vàng lá và cuối cùng là chết cây 

(O’Gara & cs., 2004a; Drenth & Guest, 2004). 

Phytophthora palmivora đþợc cho là gây nguy 

häi cho vþąn riêng ć Penang (Hasan & Siew, 

2000) và việc thu hái riêng ć Australia (Zappala 

& cs., 2002). Thiệt häi về nëng suçt ć các nþĆc 

Đông Nam Á đþợc þĆc tính vào khoâng 20-25% 

(Drenth & Sendall, 2004). 

Tác nhân gây bệnh xâm nhêp vào các bộ 

phên cûa cây thông qua lỗ hć hoặc vết thþĄng tă 

nhiên. Trong điều kiện thuên lợi, nçm dễ dàng 

phòng du động bào tā khói bọc bào tā khi cò nþĆc. 

Bên cänh đò, mæm bệnh hình thành nhiều cçu 

trúc lây nhiễm và lþu tồn hiệu quâ nhþ noãn bào 

tā (oospore), bào tā áo (chlamydospore), động bào 

tā (zoospore) và bọc bào tā (sporangia). HĄn nĂa, 

mæm bệnh täo ra một số cçu trúc, bao gồm động 

bào tā, noãn bào tā và bào tā áo để lây nhiễm và 

lây lan (Lim, 1990; Erwin & Ribeiro, 1996). 

 

Ghi chú: a: Sporangiophore phân nhánh với sporangium hình obpyriform; b, c: bào tử có nhú (papillate), 

Sporangium (bọc bào tử: hình obpyriform; d, e: bọc bào tử (ovoid sporangium) hình trứng; f-h: bọc bào tử phóng 

thích bào tử động (zoospores); i, j: bọc bào tử rỗng (empty sporangia); bào tử áo (chlamydospore); k, l: bào tử áo 

hình cầu; m, n: oogonium với antheridium và o: bào tử noãn (oospore); Thanh tỷ lệ = 20µm  

Nguồn: Wongwan & cs. (2021). 

Hình 7. Đặc điểm hình thái của Phytophthora palmivora 
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Nguồn: Thanh & cs. (2023). 

Hình 8. Phytophthora cinnamomi phân lập hình thái khuẩn lạc trên môi trường PDA 

 

Ghi chú: A-C: Bọc bào tử däng obpyriform đến hình elip không có nhú có cuống dài; D-E: Sợi nấm däng 

Coralloid với các sợi nấm phồng lên. 

Nguồn: Thanh & cs. (2023). 

Hình 9. Đặc điểm hình thái được nhuộm bằng lactophenol cotton blue 

của Phytophthora cinnamomi phân lập từ sầu riêng 

Thąi gian tồn täi cûa sợi nçm và động bào 

tā chî khoâng vài tuæn, nhþng bào tā áo hay 

hêu bào tā (chlamydospore) có thể lþu tồn đến 6 

nëm và noãn bào tā (oospore) có thể tồn täi đến 

13 nëm (Erwin & Ribeiro, 1996; Drenth & 

Guest, 2004). 

Trong hæu hết các trþąng hợp, bệnh do  

P. palmivora gåy ra đang låy lan mänh trong 

điều kiện èm þĆt và điều kiện độ èm cao 

(McMahon & Purwantara, 2004). Mặt khác, điều 

kiện nóng èm và mþa trong nhiều ngày cüng là 

điều kiện thuên lợi cho să sinh trþćng và phát 

triển cûa mæm bệnh (Drenth & Sendall, 2004). 

Điều kiện èm độ cao làm cho cåy trong vþąn bð 

bệnh træm trọng hĄn, trong nhĂng điều kiện 

trồng dày, tán lá rêm räp, thoát nþĆc kém, vệ 

sinh kém và canh tác kém cüng làm cho cåy dễ 

mén câm vĆi bệnh (Erwin & Ribeiro, 1996). 
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Trồng ć mêt độ dày và tán lá che kín làm cho èm 

độ tëng cao trong vþąn täo điều kiện lý tþćng cho 

P. palmivora tëng nhanh mêt số và gây bệnh cho 

sæu riêng (O’Gara & cs., 2004a). P. cinnamomi có 

phäm vi phân bố trên toàn thế giĆi và theo ghi 

nhên đến thąi điểm hiện täi có tĆi 5.000 loài là ký 

chû cûa tác nhân này (Jung & cs., 2013). 

Đặc điểm khuèn läc trên môi trþąng PDA 

(Potato Dextrose Agar) cho thçy sợi nçm có màu 

tríng, phát triển nhanh và phû kín đïa petri 

(9cm) sau 4 ngày. Bào tā có hình däng cæu hoặc 

hĄi cæu (subglobose), có hoặc không có nhú, vĆi 

kích thþĆc khoâng (13,8-) 17,9-24,7 (-27,5)µm. 

Bao đăc (Antheridia) thþąng có cçu trúc đĄn bội, 

däng hình trý và thon dài, giúp gín vào vùng 

túi noãn (oogonia). Báo cáo đæu tiên ghi nhên să 

xâm nhiễm cûa loài Pythium vexans gây thối rễ 

cho cây sæu riêng. 

 

Ghi chú: 1: Khuẩn läc trên đỉnh đĩa Petri; 2: Khuẩn läc dưới đáy Petri đĩa; 3: Sợi nấm; 4: Bào tử của 

Phytophthora palmivora (A), Pythium cucurbitacearum (B), Pythium spinosum (C) và Pythium splendens (D) . 

Nguồn: Suksiri & cs. (2018). 

Hình 10. Hình thái khuẩn lạc và bào tử của Phytophthora và Pythium trên PDA  

  

Nguồn: Thao & cs. (2020). 

Hình 11. Hình thái khuẩn lạc và bào tử Phytopythium vexans gây bệnh thối rễ sầu riêng 
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Hình 12. Hình thái khuẩn lạc của nấm Fusarium solani trên môi trường PDA ở 30C  

trong ba ngày, đại bào tử hơi cong được nhuộm bằng Lactophenol Cotton Blue 

 

Hình 13. Hình thái khuẩn lạc Lasiodiplodia pseudotheobromae  

nuôi cấy trên môi trường thạch khoai tây dextrose (PDA) ở 30oC trong ba ngày  

và sợi nấm được nhuộm bằng Lactophenol Cotton Blue. Conidia không có trên PDA 

Nçm Fusarium solani sợi nçm có màu 

tríng, đäi bào tā hĄi cong vĆi 2-4 ngën. Nçm 

Lasiodiplodia pseudotheobromae khuèn läc màu 

tríng, phát triển rçt nhanh sau bây ngày 

chuyển sang màu xám đen và không sinh bào tā 

trên môi trþąng PDA.  

5. BIỆN PHÁP QUÂN LÝ 

5.1. Biện pháp canh tác 

Đối vĆi vþąn trồng mĆi: nên thiết kế líp 

trồng cao ráo, vð trí trồng phâi cách măc nþĆc 

cao tÿ 70-100cm. Chọn giống có tính chống chðu 

cao để dùng làm gốc ghép nhþ giống Lá Quéo, 

trồng ć mêt độ thích hợp, täo điều kiện thuên lợi 

cho cây phát triển tốt. Nguồn phân bón sā dýng 

nên là däng nhþ phån chuồng, phån xanh để täo 

cho đçt tĄi xốp và cung cçp các nguyên tố vi 

lþợng cho cây (Nguyễn Vën Hña & Đặng Thð 

Kim Uyên, 2018). Một nghiên cĀu cûa Muryati 

& cs. (2009), khi bổ sung phân bò, phân gà, 

phân xanh và vó trçu đĄn lẻ hay hỗn hợp đều 

cho thçy giúp cây sæu riêng kháng läi bệnh do 

Phytophthora và cåy tëng trþćng và phát triển 

tốt hĄn. Tuy nhiên, phån dê làm gia tëng triệu 

chĀng bệnh và tác động tiêu căc đến tỷ lệ sống 

và să phát triển cûa sæu riêng. 

 Trên vþąn sæu riêng đang cho trái nên tîa 

cành täo tán và giâm mêt độ giúp cây thông 

thoáng hĄn. Đồng thąi, kết hợp vĆi việc tái täo 

hệ thống thoát nþĆc thêt tốt trong mùa mþa, 

tránh bộ rễ bð thối do ngêp nþĆc do ngêp nþĆc. 

Việc bĄm thuốc phosphonate vào thân cây có tác 

dýng ngÿa Phytophthora spp. tçn công gây xì 

mû thân, thối thân và thối trái (Nguyễn Vën 

Hña & Đặng Thð Kim Uyên, 2018). 

5.2. Gốc ghép 

Thā nghiệm đánh giá mĀc độ chống chðu 

trên lá cûa các giống sæu riêng (Chanee, D2, D6, 

D101, gốc ghép, hät lép Tiền Giang - HLTG, hät 
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lép Đồng Nai - HLĐN, khổ qua xanh - KQX, lá 

quéo, Monthong, sĂa hät lép Bến Tre - SHLBT 

và TĀ Quý) và đối chĀng không lây nhiễm vĆi 

các chûng Phytophthora palmivora đþợc phân 

lêp tÿ (i) đçt, (ii) thân cây và (iii) lá täi các vþąn 

bệnh ć tînh Tiền Giang. Kết quâ cho thçy chûng 

P. palmivora phân lêp tÿ đçt (i) cò độc tính cao 

hĄn so vĆi chûng trên thân cây (ii) và lá (iii) và 

dăa vào triệu chĀng cüng cho thçy các giống TĀ 

Quý, Chanee và Lá Quéo chống chðu mæm bệnh 

tốt hĄn so vĆi các giống còn läi; Ri6 và SĂa hät 

lép Bến Tre rçt mén câm vĆi mæm bệnh này 

(O’Gara & cs., 2004b). 

Thā nghiệm lây nhiễm trên lá và thân sæu 

riêng bìng các chûng P. palmivora phân lêp 

trong đçt qua các giống Chanee, D2, D6, D101, 

Khổ Qua V-KQV, hät lép Tiền Giang - HLTG, 

hät lép Đồng Nai - HLĐN, Khổ Qua Xanh - 

KQX, Lá Quéo, Monthong, SĂa hät lép Bến Tre 

- SHLBT và TĀ Quý. Kết quâ thể hiện giống Ri6 

không phù hợp làm gốc ghép do mén câm vĆi  

P. palmivora, hai giống Chanee và TĀ Quý có 

tính chống chðu tốt phù hợp làm gốc ghép chống 

chðu bệnh (O’Gara & cs., 2004b). 

Theo Nguyễn Vën Hña & cs. (2013) về giống 

kháng bệnh thối rễ cüng cho thçy các giống 

Chanee, Kanyao, Lá Quéo Vàng và Lá Quéo Ba 

Thum có khâ nëng chống chðu tốt vĆi P. vexans, 

giống Chanee và Lá Quéo Vàng chống chðu tốt 

vĆi Phytophthora palmivora, giống SĂa hät lép 

Chín Hóa và Chuồng Bò chống chðu tốt vĆi 

Phytophthora citricola. 

Khi áp dýng một số kỹ thuêt để sàng lọc 

tính kháng bệnh do Phytophthora palmivora 

cûa một số giống sæu riêng täi Thái Lan cho 

thçy các giống Kanyao, Kadoom và Monthong 

khá mén câm vĆi bệnh này và giống Chanee  

có khâ nëng kháng bệnh tốt nhçt  

(Sangchote, 2000). 

5.3. Phòng trừ sinh học 

Các chûng nçm Trichoderma spp. đþợc 

phân lêp täi Cæn ThĄ, Vïnh Long, Tiền Giang và 

Bến đối kháng tốt vĆi 12 chûng nçm bệnh  

P. palmivora trong điều kiện in vitro, việc bón 

phân hĂu cĄ 30 kg/gốc có bổ sung cho 

Trichoderma (sân phèm Tricô-ĐHCT, 5 g/cåy) 

và vôi bột (1,7 tçn/ha) täi hai huyện thí điểm 

Chợ Lách, Bến Tre và Ô Môn, Cæn ThĄ giúp rễ 

và lá hồi phýc sau 53 ngày xā lý và kéo dài 150 

ngày; ngoài ra, cñn giúp tëng nëng suçt trái 

(DþĄng Minh & cs., 2006). 

Khi sā dýng dðch trích thô và hät nano đþợc 

chiết suçt tÿ nçm Chaetomium brasiliense để 

phòng trð Phytophthora palmivora gây bệnh 

thối sæu riêng Monthong, kết quâ cho thçy các 

dðch chiết thô tÿ hexane, ethyl acetate và 

metanol vĆi giá trð ED50 là 17,46 µg/ml có hiệu 

quâ Āc chế nçm bệnh và hät nano có nguồn gốc 

tÿ Chaetomium brasilense có hiệu quâ Āc chế 

khuèn läc và bào tā læn lþợt ć nồng độ 1,08 và 

8,68 µg/ml và hiệu quâ giâm bệnh thối gốc sæu 

riêng đät gæn 40% và tốc độ tëng trþćng cûa cây 

đät 79,5cm so vĆi đối chĀng không xā lý 

(Tongon & cs., 2018). 

Phân lêp 69 chûng xä khuèn täi Vþąn quốc 

gia sông Nan, huyện Tha Pla, tînh Uttaradit, 

Thái Lan đối kháng vĆi P. palmivora cho thçy 

loài Streptomyces rimosus SAURU59 hiệu quâ 

Āc chế nçm bệnh đät 75% thông qua khâ nëng 

tiết enzyme cellulase, chitinae và 30,74 µg/ml 

axit indole-3-acetic (IAA) trong 10 ngày 

(Pirapak & cs., 2023). 

Khi phân lêp 70 méu đçt và thân rễ sæu 

riêng täi 10 tînh trồng sæu riêng lĆn täi Việt 

Nam thì các chûng vi khuèn Pseudomonas 

fluorescens phân lêp có khâ nëng hña tan lån, 

cố đðnh đäm, tiết siderophore và IAA. Trong đò, 

chûng P. fDN hiệu quâ Āc chế P. palmivora gây 

thối trên sæu riêng tỷ lệ Āc chế đät 51,85% (Tran 

& cs., 2023). Nçm phát quang Neonothopanus 

nambi có khâ nëng tiết Aurisin A và 

neonambiquinone B Āc chế P. palmivora 

(Wisetsai & cs., 2023). 

Nghiên cĀu cho thçy chiết xuçt Vernonia 

amygdalina EtOAc có khâ nëng ngën chặn să 

phát triển cûa Phytophthora palmivora. Đặc 

biệt là các chçt tổng hợp cho thçy să Āc chế tëng 

trþćng đáng kể ć P. palmivora, vĆi mĀc ED50 

giâm 61,10 µg/ml so vĆi việc sā dýng trăc tiếp 

chiết xuçt V. amygdalina EtOAc (Chainanta & 

cs., 2023). 
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Chiều dài vết bệnh (mm) trên lá các giống sầu riêng Chiều dài vết bệnh trên thân và lá của các giống sầu riêng 

Nguồn: O’Gara & cs. (2004b). 

Hình 14. Mức độ kháng P. palmivora của một số giống sầu riêng  

Nghiên cĀu cûa Nguyễn Thð Liên & cs. 

(2023) chî ra tiềm nëng cûa việc sā dýng vi 

khuèn vùng rễ làm tác nhân kiểm soát sinh học 

trong canh tác sæu riêng. Mþąi tám chûng vi 

khuèn phân lêp thể hiện khâ nëng Āc chế  

P. palmivora vĆi phæn trëm Āc chế să tëng 

trþćng dao động tÿ 36,5-59,7%. Hoät tính cûa 

cellulase, protease và siderophore khác nhau 

giĂa các chûng vi khuèn đối kháng. Khâ nëng 

sân sinh cellulase cò tþĄng quan thuên vĆi khâ 

nëng đối kháng cûa các chûng phân lêp. Chûng 

CT7 vĆi phæn trëm Āc chế tëng trþćng cûa  

P. palmivora cao nhçt đþợc xác đðnh là  

Bacillus siamensis. 

5.4. Phòng trừ bằng thuốc hóa học 

Theo kết quâ nghiên cĀu cûa Chuebandit & 

cs. (2015) cho thçy khi quân lý tổng hợp bệnh 

thối rễ và thối gốc trên sæu riêng bao gồm 5 

phþĄng pháp quân lý: (1) sā dýng metalaxyl;  

(2) chitosan kết hợp vĆi vĆi LDD3 (Trichoderma 

spp.); (3) chitosan cùng vĆi metalaxyl và LDD3; 

(4) Immunplus (chçt kích thích miễn dðch) kết 

hợp vĆi LDD3 và (5) Immuplus cùng vĆi 

metalaxyl và LDD3. Câ nëm phþĄng pháp này 

đều có khâ nëng kiểm soát bệnh thối rễ và thối 

gốc, vĆi tỷ lệ giâm bệnh læn lþợt là 77,7%; 

44,4%; 77,7%; 66,6% và 66,6%. Tÿ kết quâ 

nghiên cĀu, khuyến nghð về quân lý bệnh thối 

thân trên cây sæu riêng bao gồm việc sā dýng 

nçm đối kháng Trichoderma spp. nhìm giâm 

mêt độ hiện diện cûa Phytophthora spp. trong 

đçt. Bên cänh đò, việc phun axit phosphorous 

giúp hän chế bệnh thối thân và nçm đối kháng 

nên đþợc bôi trăc tiếp lên các vết thþĄng nhó để 

ngën ngÿa să xâm nhêp cûa mæm bệnh. 

Kết quâ nghiên cĀu cûa Ritmontree & 

Kongtragoul (2020) cho thçy ZnO-NP ć nồng độ 

2.000 µg/ml có thể Āc chế đáng kể să phát triển 

sợi nçm cûa Phytopthora palmivora Phy001 và 

Phy002 læn lþợt là 56,6 và 53,6%. HĄn nĂa, các 

hät nano có thể làm giâm mĀc độ nghiêm trọng 

cûa bệnh trên lá sæu riêng ć câ hai dòng phân 

lêp læn lþợt là 50,5 và 43,7%.  

6. KẾT LUẬN 

Bài tổng quan về thành phæn tác nhân gây 

thối rễ và thối thân sæu riêng cho thçy să đa 

däng cûa các tác nhân gây häi, trong đò một số 

loài đã đþợc phát hiện tÿ låu nhþ Phytophthora 

palmivora, P. citricola, Pythium vexans và 

Fusarium solani,… Tuy nhiên, cüng cò nhĂng 

tác nhân gây häi mĆi đþợc phát hiện gæn đåy 

nhþ Pythium cucurbitacearum, Pythium 

deliense, Pythium splendens, Pythium 
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spinosum, Phytophthora cinnamomi, 

Phytophthora cinnamomi var. parvispora, 

Phytopythium vexans, Lasiodiplodia 

pseudotheobromae. NhĂng tác nhån này đang 

cò xu hþĆng trć thành nguyên nhân chính gây 

thối rễ và thối thân sæu riêng täi nhiều quốc gia, 

trong đò cò Pythium cucurbitacearum, Pythium 

deliense, Pythium splendens, Phytophthora 

cinnamomi và Phytopythium vexans. Đặc biệt, 

Pythium cucurbitacearum đang đþợc chú ý do 

tæn suçt ghi nhên ngày càng tëng ć các quốc gia 

nhþ Philippines, Indonesia và Thái Lan, nĄi 

trồng sæu riêng, loài này có khâ nëng gåy häi 

trên hæu hết các bộ phên cûa cây. Mặc dù täi Việt 

Nam chþa ghi nhên mæm bệnh này, nhþng vĆi să 

du nhêp giống mĆi và să trao đổi thþĄng mäi 

giĂa các quốc gia, nguy cĄ du nhêp mæm bệnh 

này vào Việt Nam đang ngày càng gia tëng. 
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